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mới
Ngày sinh Ngành cũ Ngành mới

1 Hồ Nhật Nam BABAWE15218 BABA154WE21 BA-WE (4+0) BA-NS BABANS15060 BABA15NS21 13/07/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
New South Wales

2
Võ Nguyễn Thanh 
Thanh

BABAWE15305 BABA154WE21 BA-WE (4+0) BA-WE (2+2) BABAWE15378 BABA152WE21 25/02/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

3
Nguyễn Lê 
Phương Ngân

BABAUH15116 BABA15UH11 BA-UH BA-WE (2+2) BABAWE15379 BABA152WE11 14/07/1995
Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết với 
ĐH Houston (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

4
Nguyễn Thị Anh 
Phương

BABAWE14132 BABA144WE11 BA-WE (4+0) BA-WE (2+2) BABAWE14311 BABA142WE11 21/12/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

5 Lê Anh Quốc BABANS16027 BABA16NS11 BA-NS BA-WE (3+1) BABAWE16332 BABA163WE11 27/05/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
New South Wales

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (3+1)

6
Trần Phan Thanh 
Hằng

BABAWE13091 BABA132WE21 BA-WE (2+2) BA-WE (4+0) BABAWE13279 BABA134WE21 07/01/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

Học kỳ II, năm học 2017 - 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

DANH SÁCH SINH VIÊN CHUYỂN NGÀNH/ CHƯƠNG TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017



7
Vương Thị Xuân 
Hiền

BABAWE17087 BABA172WE21 BA-WE (2+2) BA-WE (4+0) BABAWE17377 BABA174WE21 05/05/1999

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

8
Trần Ngọc Mai 
Phương

BABAWE13020 BABA132WE31 BA-WE (2+2) BA-WE (4+0) BABAWE13280 BABA134WE31 20/08/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

9
Huỳnh Trần Lam 
Thuyên

BABAWE13163 BABA132WE21 BA-WE (2+2) BA-WE (4+0) BABAWE13281 BABA134WE21 29/03/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

10
Võ Thị Hương 
Trang

BABAWE13041 BABA132WE11 BA-WE (2+2) BA-WE (4+0) BABAWE13282 BABA134WE11 09/05/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

11 Lê Quang Trí ITITIU16134 ITIT16NE1 IT-IU BA-WE (4+0) BABAWE16333 BABA164WE11 15/09/1998
Công nghệ thông tin - 
chương trình do trường 
ĐH Quốc tế cấp bằng

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

12 Hà Xuân Trường BABAWE13065 BABA132WE21 BA-WE (2+2) BA-WE (4+0) BABAWE13283 BABA134WE21 03/01/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

13 Trần Đại Việt BABAWE13028 BABA132WE21 BA-WE (2+2) BA-WE (4+0) BABAWE13284 BABA134WE21 14/02/1995

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

14
Nguyễn Quốc 
Vinh

BTBTUN16006 BTBT16UN11 BT-UN BA-WE (4+0) BABAWE16334 BABA164WE11 25/08/1998
Công nghệ Sinh học - 
chương trình liên kết với 
trường ĐH Nottingham 
cấp bằng (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)



15
Nguyễn Phước 
Hưng

BABAWE15009 BABA152WE21 BA-WE (2+2) BA-AU (2+2) BABAAU15039 BABA15AU21 26/10/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết 
trường ĐH AUT cấp bằng

16
Nguyễn Công 
Tuấn

ITITIU16060 ITIT16NE1 IT-IU IT-WE (2+2) ITITWE16011 ITIT162WE11 28/08/1998
Công nghệ thông tin - 
chương trình do trường 
ĐH Quốc tế cấp bằng

Công nghệ thông tin - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

17
Phạm Hoài Gia 
Linh

BABAWE16235 BABA164WE22 BA-WE (4+0) BA-WE (2+2) BABAWE16335 BABA162WE22 9/7/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (2+2)

18
Huỳnh Thị Thanh 
Thảo

BABANS15009 BABA15NS11 BA-NS BA-WE (3+1) BABAWE15380 BABA153WE11 7/29/1997

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
New South Wales

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (3+1)

19
Phạm Lê Nhựt 
Huỳnh

BABANS16004 BABA16NS11 BA-NS BA-WE (4+0) BABAWE16336 BABA164WE11 10/28/1998

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
New South Wales

Quản trị kinh doanh - 
chương trình liên kết cấp 
bằng của trường Đại học 
West of England (4+0)


